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1 Nguyễn Thị Thu Dung  16/3/1997 Đại học Vinh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh B1 GVMN

Xóm 2, xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ
0337.289.888 tinh620@gmail.com

2 Trịnh Thị Hải Huyền  22/01/2000 Đại học Vinh
ĐH GD 

Mầm non
CNTT Tiếng Anh B3 GVMN

thôn Thượng Tứ, xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ
0384.239.140 nho26837@gmail.com

3 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/17/1997 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFLITP GVMN

thôn Đại An, xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ
0354.698.554

nguyenthithuhuyen17109

6@gmail.com

4 Hoàng Lâm Oanh  18/3/2000 Đại học Hà Tĩnh
CĐ SP 

Mầm non
TH ứng dụng

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Hoa Đình, xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ
0835.125.028

hoanglamoanh123@gmail

.com

5 Trịnh Thị Thúy Hằng  08/5/1998 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFLITP GVMN

TDP 2 thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ
0983.923.016

trinhthithuyhang98@gmai

l.com

6 Vi Thị Thủy 3/24/1995 CĐ Sư phạm Nghệ An
CĐ GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ
0964.899.646

vithithuytk1995@gmail.co

m

7 Trần Thị Quỳnh Như  27/09/2002 Đại học Vinh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh B1 GVMN

thôn Thọ Tường, xã Liên 

Minh, huyện Đức Thọ
0832.827.805

tranthiquynhnhu279@gm

ail.com

8 Lâm Thị Thùy Dung  12/04/2002 Đại học Vinh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh B1 GVMN

thôn Tân Hưng, xã Đức Lĩnh, 

huyện Vũ Quang
0862.882.725

thuydunglam22@gmail.co

m

9 Võ Thị Lê 10/12/2001
CĐSP TW TP. Hồ Chí 

Minh

CĐ GD 

Mầm non

TH chuyên 

ngành

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức Thọ
0862.342.561

401190084.vlvh@gmail.co

m

10 Võ Thị Na 10/12/2001
CĐSP TW TP. Hồ Chí 

Minh

CĐ GD 

Mầm non

TH chuyên 

ngành

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức Thọ
0347.829.973

vothilena20011012@gmail

.com
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11 Võ Thị Trang  01/3/1998 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
TH đại cương

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ
0945.843.188

vothiteang1998@gmail.co

m

12 Lê Thị Ánh Nguyệt 9/24/1984 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh B CBB GVMN

Thôn 1 - Văn Giang, xã Đức 

Giang, huyện Vũ Quang
0982.456.272

Lenguyetmndh@gmail.co

m

13 Nguyễn Thị Hòa 1/3/1993 ĐHSP Hà Nội
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB B GVMN

thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức Thọ
0941.941.789

phanbun09112023@gmail

.com

14 Lương Thị Ánh Tuyết 8/10/1992 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
TH đại cương TOEFITTP GVMN

thôn Làng Hạ, xã Hòa Lạc, 

huyện Đức Thọ
0347.562.276

luonganhtuyet92@gmail.c

om

15 Trần Thị Hải  06/12/2000 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFLITP GVMN

thôn Trung Bắc, xã Lâm Trung 

Thủy, huyện Đức Thọ
0859.725.159

tranhai061220@gmail.co

m

16 Lê Hồng Vinh 9/13/2002 CĐ Sư phạm Nghệ An
CĐ GD 

Mầm non
TH đại cương

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Trung Nam, xã Lâm 

Trung Thủy, huyện Đức Thọ
0967.953.350

lehongvinh0902@gmail.co

m

17 Nguyễn Thị Huyền 12/2/1995 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

thôn Trung Khánh, xã Lâm 

Trung Thủy, huyện Đức Thọ
0986.268.734

huyennguyen02121995@g

mail.com

18 Nguyễn Thị Chung  28/12/1998 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
GVMN

thôn Tân Thành, xã Tân 

Hương, huyện Đức Thọ
0386.346.697

thuychung9897@gmail.co

m

19 Nguyễn Thị Na Sa 9/10/1996 ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh, 

huyện Đức Thọ
0964.296.720

nguyennanna07@gmail.co

m

20 Đào Thủy Nguyên 11/22/2002 Đại học Vinh
ĐH GD 

Mầm non
Chứng chỉ Lovel 3 GVMN

thôn Trung Thành, xã Quang 

Vĩnh, huyện Đức Thọ
0705.224.315

daothuynguyen2211@gm

ail.com

21 Trần Thị Diệu Thúy 6/1/1999 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
TH ứng dụng TOEELITP GVMN

thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ
0826.568.580 dieuthuy0699@gmail.com

22 Lê Thị Thúy Hà 9/2/1998 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
TH ứng dụng TOEFITTP GVMN

thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, 

huyện Đức Thọ
0353.070.099 lethithuyha@gmail.com

23 Nguyễn Thị Thu Hà 4/9/2002 Đại học Vinh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB

Chứng nhận 

chuẩn đầu ra
GVMN

thôn Bình Tiến A, xã Thanh 

Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
0984.138.386

thuhanguyen69384@gmai

l.com

24 Võ Thị Diên 6/5/1991 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

thôn Sơn Bình, xã Thượng 

Lộc, huyện Can Lộc
0386.811.648 thuydien91@gmail.com
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25 Trần Thị Loan 9/6/1986 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP CTB GVMN

TDP Đại Nghĩa, TT Đức thọ, 

huyện Đức Thọ
0947.833.624

anhloan2014.2015@gmail.

com

26 Nguyễn Thị Hoài  24/02/1999 CĐSP TW Nha Trang
CĐ GD 

Mầm non
Tin học A2 GVMN

thôn Hà Cát, xã Đức Lạng, 

huyện Đức Thọ
0984.196.960

nguyenhoai22g@gmail.co

m

27 Phan Thị Lệ  08/08/1995 ĐHSP Hà Nội 2
ĐH GD 

Mầm non
TH ứng dụng A1 GVMN

xóm Cầu Đôi, xã Tân Dân, 

huyện Đức Thọ
0946.897.751 phanle382995@gmail.com

28 Đặng Thị Thanh Lương  01/09/1997 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFLITP GVMN

thôn Kim Mã, xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ
0336.648.246

Dangluongtcmn@gmail.co

m

29 Phan Thị Hồng 6/1/1992 ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB B GVMN

thôn Văn Xá, xã Lâm Trung 

Thủy, huyện Đức Thọ
0866.542.082

phanthihong99992@gmail

.com 

30 Hà Thị Hạnh 4/20/1993 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEELITP GVMN

thôn Kim Mã, xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ
0388.412.118

hanhtuanlinh080316@gm

ail.com

31 Võ Thị Loan  05/06/1996 Đại học Tây Nguyên
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB B1 GVMN

thôn Hữu Chế, xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ
0964.859.303 vol000754@gmail.com

32 Cao Thị Thanh Hương  18/6/1995 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

thôn Thanh Sơn, xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ
0943.034.310

thanhhuongcao2@gmail.c

om

33 Đào Thị Hồng Mỹ 12/2/1997 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

thôn Đại An, xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ
0389.511.766

daothihongmy97@gmail.c

om

34 Trần Hà Nhi  15/12/1999 CĐSP Trung ương
CĐ GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB A2 GVMN

thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ, 

huyện Đức Thọ
0865.607.932 nhidung1999@gmail.com

35 Phan Thị Tuấn 2/4/1995 ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
ĐH GD 

Mầm non
Tin học Tiếng Anh GVMN

thôn Trung Nam, xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ
0981.709.446

phanthituan2014@gmail.c

om

36 Lê Thị Thư 11/6/2000 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
Tin học

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

thôn Trung Bắc, xã Lâm Trung 

Thủy, huyện Đức Thọ
0975.985.180 thule061120@gmail.com

37 Nguyễn Thị Thanh 12/22/1997 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
TH cơ bản

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

Thôn Phú Quý, xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ
0975.297.921

Thanhquan22122@gmail.c

om

38 Phùng Thị Thiên Nga  12/07/1996 CĐ Sư phạm Nghệ An
CĐ GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh C GVMN

Thôn Bình Định, xã Thanh 

Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
0382.882.327 ngaphung51@gmail.com
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39 Phan Thị Minh Tuyết 1/2/1994 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEELITP GVMN

Thôn Thạch Thành, xã Tùng 

Ảnh, huyện Đức Thọ
0868.943.237 tuyetht2110@gmail.com

40 Phan Thị Thùy Linh  17/01/2000 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB A2 GVMN

TDP 3 phường Nam Hồng, 

TX. Hồng Lĩnh
0366.781.720

phanthithuylinh1701@gm

ail.com

41 Dương Thị Thúy Hường 2/15/1998 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
GVMN

thôn Thạch Thành, xã Tùng 

Ảnh, huyện Đức Thọ
0835.610.008

duongthithuyhuong1502

@gmail.com

42 Lê Thị Thanh Nga 10/4/1997 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

TDP 4 thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ
0988.212.139 tanale410@gamil.com

43 Nguyễn Thị Hằng 2/2/1997 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh GVMN

Thôn Văn Minh, xã Thường 

Nga, huyện Can Lộc
0948.512.297

nguyenthihangdhht@gmai

l.com

44 Nguyễn Thị Bình 2/28/1992 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

TDP 2 thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ
0859.814.698

binhnguyen180292@gmail

.com

45 Nguyễn Thị Nhung 5/13/1994 ĐHSP Đà Nẵng
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEELITP GVMN

Thôn Bình Định, xã Thanh 

Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
0355.987.881

nguyennhung12smn@gma

il.com

46 Trần Thị Yến 9/15/2000 Đại học Hà Tĩnh
CĐ GD 

Mầm non
TH đại cương

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

Thôn Đồng Quang, xã Đức 

Đồng, huyện Đức Thọ
0889.628.122

Tranthiyenht2000@gmail.

com

47 Vi Thị Hảo  20/12/1995 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

Thôn Thanh Đình, xã Thanh 

Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
0979.079.565 Vithihao9595@gmail.com

48 Trần Thị Oanh  02/08/1998 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB Tiếng Anh GVMN

Thôn Quang Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
0966.058.324

tranoanhk58acdsp@gmail.

com

49 Lê Thị Yến 5/1/1996 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

Thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa 

Lạc, huyện Đức Thọ
0973.761.596 Leyenmn96@gmail.com

50 Bùi Thị Thế Kỷ  19/01/1999 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

Thôn Chùa, xã Thuận Lộc, TX. 

Hồng Lĩnh
0376.679.543 kybui1901@gmail.com

51 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  16/02/2002 ĐHSP Hà Nội
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB

Tiếng Trung  

(KQHT)
GVMN

Thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức Thọ
0911.481.243

hangkhanhhuy2002@gmai

l.com

52 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1/23/1989 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

Thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ
0917.964.998

thanhhoanguyen23189@g

mail.com
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mailto:hangkhanhhuy2002@gmail.com
mailto:hangkhanhhuy2002@gmail.com
mailto:thanhhoanguyen23189@gmail.com
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ST

T
Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Tên trường, cơ sở 

đào tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Chứng chỉ 

Tin học

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Vị trí 

dự 

tuyển

Địa chỉ Điện thoại Địa chỉ Gmail

53 Bùi Thị Hoàng Nhân  08/6/2000 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
TH đại cương

Tiếng Anh  

(KQHT)
GVMN

Thôn Đông Dũng, xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ
0987.867.201

Nhanhoang0806@gmail.c

om

54 Nguyễn Phương Thúy 9/7/1999 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

Thôn Triều Đông, xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ
0345.867.389

Nguyenphuongthuy07099

9@gmail.com

55 Đinh Thị Lệ Chi  15/08/2002 ĐHSP Huế
ĐH GD 

Mầm non
Tin học Tiếng Anh B1 GVMN

xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình
0859.675.567 chidinh462@gmail.com

56 Trần Thị Thu Hằng  20/9/1995 CĐSP Nghệ An
CĐ GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

Thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ
0327.659.736

thuylinhduong0699@gmai

l.com

57 Đậu Thị Thương 5/15/1990 Đại học Đồng Tháp
ĐH GD 

Mầm non
Tin học A Tiếng Anh B GVMN

Thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, 

huyện Vũ Quang
0972.441.089

Dauhuyenthuong20k@gm

ail.com

58 Trần Thị Ngọc Trinh 7/10/1991 Đại học Hà Tĩnh
ĐH GD 

Mầm non
ƯDCNTTCB TOEFITTP GVMN

Thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ
0399.107.998 trinhlai91.ka@gmail.com

59 Trần Thị Hằng  01/4/1989 Đại học Hà Tĩnh
Trung cấp  

Thư Viện
Tin học VP Thư viện

TDP 7 thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ
0936.127.266 tranhangdql@gmail.com

60 Trần Thị Quỳnh Trang  05/04/1994
Học viện hành chính 

Quốc gia

 Đại học 

Quản lý 

nhà nước 

Tin học B Tiếng Anh B CTB Văn thư
Thôn Quyết Tiến, xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ
0332.296.483

quynhtrang.hvhc0504@g

mail.com

61 Hoàng Thị Ánh Đào  23/08/1988 Trường ĐH Đông Á
CĐ QT văn 

phòng
TH ứng dụng Tiếng Anh B Văn thư

thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, 

huyện Đức Thọ
0971.296.163

daohoanganhdl@gmail.co

m

Danh sách này có 61 người. Trong đó số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 ở vị trí việc làm giáo viên mầm non gồm có 58 người; 

Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 ở vị trí việc hành chính: (Văn thư; Thư viên) 03 người.
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mailto:daohoanganhdl@gmail.com
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